
Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 171A140173 Nguyễn Lương Hải Vy 13/02/1999 0796116436 nguyenhaivy1302@gmail.com
2 171A140198 Trần Quang Huy 11/05/1999 0775013978 missbumbum4115@gmail.com 
3 181A070207 Ngô Uyển Nhi 27/02/2000 0908877584 Wuwaner2707@gmail.com 
4 181A140079 Tô Trọng Tín 02/04/2000 0363631484 totrongtin2k@gmail.com
5 181A140292 Đinh Thị Phượng Loan 12/10/2000 0986485874 Loandinh121000@gmail.com
6 181A140454 Đặng Thành Đạt 05/07/1999 0345890700 dgthanhdat050799@gmail.com
7 191A140044 Dương Bảo Tú Hảo 14/06/1999 0786088798 dbtuhao1469@gmail.com
8 191A140072 Phạm Dương Minh Thuận 05/10/2001 0931866296 tm0518762@gmail.com
9 191A140174 Lê Thị Tường Vy 09/04/2001 0762892263 letuongvy942@gmail.com

10 191A140198 Phạm Quỳnh Như 31/07/2001 0765851630 quynhnhupham0126@gmail.com
11 191A140266 Tăng Ngọc Tường Vy 02/09/2001 0789483508 tuongvytang29@gmail.com
12 201A140061 Thân Nguyễn Khánh Mai 12/02/2002 0792366625 khmai0202@gmail.com
13 201A140089 Ngô Ngọc Quyển Nhi 06/08/2002 0969 579 056 ngongocquyennhi06082002@gmail.com
14 201A140347 Nguyễn Thị Thanh Xuân 27/08/2002 0977967070 thanhxuan2782002@gmail.com
15 201A140380 Nguyễn Thanh Thảo Nhi 27/11/2002 0798607351 thaonhinguyenthanh306@gmail.com
16 211A040071 Cao Minh Thiện 05/01/2003 0987248847 Minhthien7650@gmail.com
17 211A080235 Lin Linh An 14/06/2003 0937095440 linhaann165@gmail.com
18 211A140079 Lê Ngọc Hân 26/04/2003 0794956036 han.wypr@gmail.com
19 211A140105 Phùng Thị Hồng Nhung 31/10/2003 0908930964 hongnhungpt508@gmail.com
20 211A140115 Nguyễn Thi Hồng Nhung 20/07/2003 0582538352 huongnguyen.940895@gmail.com
21 211A140121 Nguyễn Duy Trung 19/12/2003 0365649338 nguyenduytrung.503@gmail.com
22 211A140135 Đinh Quốc Tuấn 21/09/2003 0349776499 tuantk2525@gmail.com
23 211A140146 Phạm Ngọc Bích Ngân 03/12/2003 0834683799 pnbichngan0312@gmail.com
24 211A140234 Trần Ngọc Bảo Linh 23/11/2003 0907265150 tranngocbaolinh2003@gmail.com
25 211A140271 Lê Phương Ly 13/09/2002 0765710539 caitlyncookie13@gmail.com
26 211A140274 Dương Hồng Yến 22/05/2003 0385448952 hongyen.2003gd@gmail.com
27 211A140285 Võ Hoàng Phúc 26/11/2003 0964484757 vohoangphuc4757@gmail.com
28 211A140318 Trần Việt Quang 23/11/2003 0348881924 tvietquang9@gmai.com
29 211A140412 Lê Vũ Đoan Trang 12/07/2003 0372565657 levudoantrangg@gmail.com
30 211A140413 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 10/01/2003 0373305248 hongtuyenpbc2003@gmail.com 
31 211A140450 Nguyễn Thị Bé Sem 20/09/2003 0342820903 semnguyen2009@gmail.com
32 211A140460 Nguyễn Hồ Trúc Quỳnh 03/03/2003 0923431498 nguyenhotrucquynh332003@gmail.com
33 211A140462 Nguyễn Thị Phúc Hảo 12/11/2003 0393425277 nguyenphuchao12112003@gmail.com
34 211A140477 Nguyễn Anh Thư 22/05/2003 0703480381 anhthu.at2205@gmail.com
35 211A140482 Trần Hà Vi 13/09/2002 0865457549 havi7191@gmail.com
36 211A140509 Đặng Vĩnh Thái 10/06/2003 0816430640 dangvinhthai100603@gmail.com
37 221A140168 Nguyễn Phương Vy 12/01/2004 0764862558 nguyenphuongvy.hg2018@gmail.com
38 221A140332 Nguyễn Huỳnh Thảo Vi 07/10/2004 0369372576 vin20042004@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 9/2025 TỐI 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 18/9 - 18/11/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


